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                                                                                                                   Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU U15 VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

UNICAL CUP 2017

	  CLB: 
	U15 VIETTEL
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	Hà Nội
	
	Sân thi đấu:
	Trung tâm ĐTBĐ Trẻ VN

	  Ngày: 
	25/3/2017
	
	Giờ:                             
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	2
	Nguyễn Hồng Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dương Văn Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trịnh Minh Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Tuấn Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tạ Việt Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Hữu Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Khuất Văn Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Nhất Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trần Hồng Gia Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Đức Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đinh Thanh Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Bá Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Ngọc Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Văn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Trung Đạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng     Nguyễn Minh Dũng
(Ký tên) 
	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	
	 

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


	
                                                                                                                   Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU U15 VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

UNICAL CUP 2017

	  CLB: 
	ĐỘI U15 HÀ NỘI
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	Hà Nội
	
	Sân thi đấu:
	Trung tâm ĐTBĐ Trẻ VN

	  Ngày: 
	25/3/2017
	
	Giờ:                             
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	9
	Trần Xuân Đức 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đậu Ngọc Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trần Trọng Vương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngô Đức Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Sỹ Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3
	Vũ Tiến Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thái Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Sỹ Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lê Sỹ Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Mai Tùng Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Huy Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Thanh Tùng ( TM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Duy Dũng ( TM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bùi Đức Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trịnh Đức Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngô Văn Trọng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngô Thành Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Duy Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Nhật Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Xuân Đức 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng     Nguyễn Sỹ Hải
(Ký tên) 
	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	
	 

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


	
                                                                                                                   Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU U15 VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

UNICAL CUP 2017

	  CLB:  
	U15 FLC THANH HÓA
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	Hà Nội
	
	Sân thi đấu:
	Trung tâm ĐTBĐ Trẻ VN

	  Ngày: 
	25/3/2017
	
	Giờ:                             
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	20
	Lại Văn Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trịnh Tứ Thế Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bùi Anh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Quốc Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tống Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thái Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Anh Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thế Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê Duy Thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Quốc Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trình Văn Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Trung Tuấn ( TM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Vỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn  Văn Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Ngọc Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hà Châu Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Minh Chiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đinh Văn Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đỗ Viết Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng     Lê Hồng Minh
(Ký tên) 
	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	
	 

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	

	
                                                                                                                   Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU U15 VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

UNICAL CUP 2017

	  CLB: 
	U15 MONOLIS - NHẬT BẢN
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	Hà Nội
	
	Sân thi đấu:
	Trung tâm ĐTBĐ Trẻ VN

	  Ngày: 
	
	
	Giờ:                             
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	
	Higashino Takeshi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suzuki Kosuke
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kozuka Sora ( GK )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ikeyanma Tsubasa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kato Oli
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Goto Shunsuke
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doisaki Shota
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hasegawa Jun
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Futamura Renta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mizuno Haruki
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yokoi Takahiro
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Umebayashi Koji
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eguchi Tomoya
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kano Taisei
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kono Atsuki
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yamatani Kaito
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sawada Hayate
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Takano Kosuke
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Murakami Shunsuke 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Morita Ryoma 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hosoe Riki
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng     
(Ký tên) 
	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	
	 

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


